PHIẾU ĐIỀU TRA

HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Xin lưu ý:
- Sau khi điền xong Phiếu điều tra (bản giấy hoặc bản mềm trên mạng, tại địa chỉ www.quangtri-ict.gov.vn/phieudieutraPMNM), xin vui lòng gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng7 năm 2010. Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị hoặc gửi email: quangtriit2010@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 053.6250 005,  Fax: 053.3554 514.

- Khi trả lời đối với những câu hỏi đã sẵn có phương án trả lời, xin chọn câu trả lời thích hợp bằng cách đánh dấu X vào ô □ hoặc ô  ○ tương ứng. Trong đó ký hiệu ○: chỉ chọn một trong các câu trả lời; Ký hiệu □: có thể chọn nhiều hơn 1 câu trả lời. 

I. Thông tin chung về đơn vị
1. Tên đơn vị: ..................................................................................................................   

2. Địa chỉ: .......................................................................................................................

3. Điện thoại:......................................................     Fax: .................................................                      

4. Địa chỉ Website: .............................................    Email: .............................................

II. Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT)

5. Số lượng máy trạm của đơn vị (bao gồm máy tính để bàn và xách tay): .......chiếc

6. Số lượng máy chủ: ........... chiếc

7. Kết nối mạng nội bộ:  


○  
Có      

○ 
không

8. Kết nối Internet: 


○
Có     


○
không

9. Số lượng cán bộ phụ trách mảng CNTT: …… người
10. Số lượng cán bộ có bằng đại học hoặc cao đẳng CNTT trở nên: ........ người

11. Đơn vị đã sử dụng phần mềm nào?

□
Hệ điều hành Windows


□
Hệ điều hành khác 

□
Phần mềm Văn phòng MS Office
□
Phần mềm văn phòng khác

□
Phần mềm tài chính kế toán

□
Phần mềm quản lý nhân sự

□
Phần mềm quản lý công văn, giấy tờ  □
Phần mềm chuyên ngành
□
Phần mềm khác (ghi rõ): ............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

III. Tình hình ứng dụng phần mềm nguồn mở (PMNM) 

III.1. Nhận thức và quan điểm về PMNM

12. PMNM được nhận thức như thế nào tại đơn vị bạn:

○
Chưa hiểu biết về PMNM

○
Có hiểu biết về PMNM nhưng quyết định không sử dụng

○
Có hiểu biết về PMNM nhưng chưa có dự định sử dụng

○
Có hiểu biết về PMNM và có dự định sử dụng

13. Hiện tại việc sử dụng PMNM của cơ quan bạn ở giai đoạn nào

○
Đã và đang sử dụng PMNM

○
Sẽ sử dụng PMNM trong 1-2 năm tới

○
Chưa có quyết định gì

○
Không có ý định sử dụng PMNM

14. Nếu chưa sử dụng PMNM, lý do chưa sử dụng của đơn vị bạn là gì?

□
Không biết về PMNM

□
Không có đơn vị cung cấp nào giới thiệu và đề xuất dùng sản phẩm PMNM

□
Có am hiểu về PMNM tuy nhiên chưa thật tin tưởng vào PMNM

□
Khác (ghi rõ): ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

15. Nếu đã sử dụng PMNM, lý do của đơn vị bạn là gì?

□
Không có chi phí

□
Tiết kiệm chi phí đầu tư

□
Có đội ngũ am hiểu về PMNM

□
Cần sử dụng phần mềm có bản quyền

□
Vấn đề an toàn an ninh

□
Độ ổn định của sản phẩm

□
Khác (ghi rõ):.........................................................................................................

...........................................................................................................................................

16. 
Đơn vị bạn có cử người tham gia các lớp tập huấn về PMNM do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức?


○
Có 


○
Chưa

III.2. Ứng dụng PMNM trong đơn vị 

17. Nếu đã sử dụng PMNM, Đơn vị của bạn đang sử dụng hệ điều hành máy chủ gì: 


□
Redhat

□
Knoppix

□
FressBSD


□
Mandriva

□
Turbo Linux
□
Ubuntu


□
Debian

□
Khác (ghi rõ) hoặc chưa: ...........

18. Nếu đã sử dụng hệ điều hành máy chủ PMNM, xin cho biết số lượng máy chủ sử dụng PMNM tại đơn vị: ....... chiếc

19. Nếu đã sử dụng PMNM, Đơn vị của bạn đang sử dụng các ứng dụng gì trên máy chủ: 


□
Apache

□
Sendmail, Qmail

□
Squid 



□
MySQL

□
PostgreSQL 

□
OpenLDAP

□
Postfix

□
Jboss



□
Toncat 


□
Samba

□
Khác (ghi rõ) hoặc chưa:……………………… 
20. Nếu đã sử dụng PMNM, Đơn vị của bạn đang sử dụng hệ điều hành gì cho máy tính để bàn:


□
Redhat

□
Knoppix

□
FressBSD


□
Mandriva

□
Turbo Linux
□
Ubuntu


□
Debian

□
Khác (ghi rõ:) hoặc chưa ...........

21. Nếu đã sử dụng các ứng dụng PMNM trên máy để bàn, xin cho biết số lượng máy tính để bàn sử dụng PMNM: .... chiếc

22. Nếu đã sử dụng PMNM, Đơn vị của bạn đang sử dụng những ứng dụng văn phòng gì cho máy tính để bàn: 


□
OpenOffice

□
Firefox 

□
Thunderbird


□
Gaim


□
Chat 


□
MPlayer 


□
MrProject

□
Unikey

□
Khác (ghi rõ):……… 

23. Nếu đã sử dụng PMNM, Đơn vị của bạn đang sử dụng những ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành tác nghiệp gì:

□
Cổng thông tin (Uportal, Liferay...) 

□
Hệ quản trị nội dung (iCMS, Mambo, Typo3...) 

□
Các phần mềm ứng dụng khác (ghi rõ): ..............................................................

24. Các ứng dụng PMNM mà đơn vị bạn hiện đang sử dụng do

○
Đơn vị bạn tự phát triển

○
Mua từ các đơn vị cung cấp bên ngoài

○
Sở Thông tin và Truyền thông cấp

○
Chưa sử dụng

25. Đánh giá những trở ngại chính đối với đơn vị trong việc ứng dụng PMNM

□
Nhận thức về PMNM còn hạn chế

□
Thiếu người hiểu biết và am hiểu về PMNM trong cơ quan

□
Sản phẩm PMNM của các nhà cung cấp chưa phong phú đa dạng

□
Vấn đề tương thích của sản phẩm PMNM với sản phẩm hiện có của cơ quan 

□
Vấn đề vi phạm bản quyền còn nhiều

□
Thói quen của người sử dụng đầu cuối

□
Khác (ghi rõ): .....................................................................................................

III.3. Kế hoạch và kiến nghị

26. Nếu đã, đang và có ý định sử dụng PMNM, những lĩnh vực nào mà đơn vị bạn mong muốn ứng dụng PMNM trong 1-2 năm tới.

□
Hệ điều hành máy chủ

□
Các ứng dụng trên máy chủ 

□
Hệ điều hành cho máy tính để bàn

□
Các ứng dụng văn phòng, internet cho máy tính để bàn

□
Các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành tác nghiệp 

□
Các ứng dụng khác (ghi rõ): ............................................................................... 

27. Theo bạn để đưa PMNM vào sử dụng trong cơ quan nhà nước thì những yếu tố nào sau đây là quan trọng (xin đề nghị đánh số thứ tự 1,2,3... theo mức độ ưu tiên):

□
Nhận thức và sự quan tâm về PMNM của lãnh đạo đơn vị
□
Tính tương thích của ứng dụng PMNM với các ứng dụng hiện có của đơn vị
□
Việc tiếp cận thông tin cũng như các sản phẩm PMNM cần dễ dàng và tiện lợi

□
Đào tạo người dùng về PMNM trong đơn vị 

□
Nhà nước tăng cường kiểm tra vi phạm sử dụng phần mềm bất hợp pháp

□
Khác (ghi rõ): .....................................................................................................

........................................................................................................................................

28. Nếu hỗ trợ PMNM ứng dụng văn phòng tương đương MS Office, bạn có dùng không?

○
Có 


○
Không

29. Theo bạn để đẩy mạnh ứng dụng PMNM trong cơ quan nhà nước thì nhà nước cũng như các cơ quan cần phải làm những gì (nếu thiếu giấy xin đính kèm theo trang khác)? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xin vui lòng cho biết:

Họ tên người khai:..........................................................................................................

Vị trí công tác:................................................................................................................

Điện thoại:......................................................................................................................

Email:.............................................................................................................................


   





Đông Hà, ngày     tháng    năm 2010








       Người khai ký tên 

1

